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MÔN TOÁN
Bài 1. Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 học 

sinh và ghi lại như sau :

	10
	5
	8
	8
	9
	7
	8
	5
	14
	8


	5
	7
	8
	10
	9
	8
	10
	7
	5
	9

	9
	8
	9
	9
	9
	9
	10
	9
	14
	14


   a) Tìm dấu hiệu.

   b) Lập bảng “tần số” và nhận xét.

   c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

   d) Lập biểu đồ đoạn thẳng.

Bài  2.  Điểm thi đua trong các tháng của 1 năm học của lớp 7A được liệt kê trong 

bảng sau:

	Tháng
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5

	Điểm
	80
	90
	70
	80
	80
	90
	70
	80
	80


   a) Tìm dấu hiệu.

   b) Lập bảng “tần số” và nhận xét.

   c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

   d) Lập biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 3. Kết quả điểm kiểm tra Toán của lớp 7A được ghi lại như sau :

	8
	7
	9
	6
	8
	4
	10
	7
	7
	10

	4
	7
	10
	3
	9
	5
	10
	8
	8
	4

	5
	8
	7
	7
	9
	7
	9
	5
	5
	8

	6
	4
	6
	7
	6
	6
	8
	5
	5
	6


   a) Tìm dấu hiệu.

   b) Lập bảng “tần số” và nhận xét.

   c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

   d) Lập biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 4. Số lượng học sinh nữ trong các lớp của một trường THCS được ghi lại trong 

bảng sau:

	17
	18
	20
	17
	15
	16
	24
	18
	15
	17

	24
	17
	22
	16
	18
	20
	22
	18
	15
	18


   a) Tìm dấu hiệu.

   b) Lập bảng “tần số” và nhận xét.

   c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

   d) Lập biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 5. Trung bình cộng của bảy số là 16. Do thêm số thứ 8 nên trung bình cộng của 

tám số là 17. Tìm số thứ tám.

Bài 6. Cho  (ABC có AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Kẻ AH  (  BC (H 
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 BC).

    a)  Chứng minh: HB = HC và   góc BAH = góc CAH

    b)  Tính độ dài đoạn AH?

    c)  Kẻ HD  (  AB (D 
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  AB), HE  (  AC (E 
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  AC). Chứng minh: (HDE cân.

Bài 7.  Cho  (ABC , kẻ AH  ( BC. Biết AB = 5cm ; BH = 3cm ; BC = 10cm (hình vẽ).

    a)  Biết góc C = 300. Tính góc  HAC?

    b)  Tính độ dài các cạnh AH, HC, AC.

Bài 8. Cho tam giác cân ABC cân tại A (AB = AC). Gọi D, E lần lượt là trung điểm  của AB và AC.

    a) Chứng minh  (ABE = ( ACD 

    b) Chứng minh BE = CD. 

    c) Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh  (KBCcân tại K.

    d) Chứng minh AK là tia phân giác của góc BAC

MÔN SINH HỌC

Phần I: Trắc nghiệm: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tim của thằn lằn giống ếch ở chỗ:

a. tâm thất có thêm vách ngăn hụt


b. máu giàu ôxi

c. tim có 3 ngăn( 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất)

d. cả a,b,c đúng

Câu 2: Cơ quan sinh dục của thằn lằn khác ếch ở chỗ:

a. thằn lằn đẻ trứng ở cạn. Ếch đẻ trứng ở nước

b. thằn lằn thụ tinh trong. Ếch thụ tinh ngoài

c. thằn lằn có cơ quan giao phối. Ếch không có cơ quan giao phối.

d. trứng thằn lằn giàu noãn hoàng. Trứng ếch nghèo noãn hoàng

Câu 3: Nước tiểu của thằn lằn đặc, có màu trắng đục, không hòa tan trong nước là do:

a. có bóng đái lớn





b. có thêm phần ruột già

c. xoang huyệt có khả năng hấp thụ nước

d. thằn lằn khồn uống nước

Câu 4: Một số bò sát sống trong nước nhưng vẫn giữ được những đặc điểm điển hình của Bò sát ở cạn là:

a. chi có cấu tạo kiểu 5 ngón



b. da khô, thở bằng phổi

c. đẻ trứng trên cạn




d. cả a,b,c đúng

Câu 5: Một sô thằn lằn( thạch sùng, tắc kè) bị kẻ thù túm lấy đuôi, thằn lằn chạy thoát thân được là nhờ:

a. Đuôi có chất độc


b. đuôi trơn bóng, luôn tì sát vào đất

c. tự ngắt được đuôi


d. cấu tạo đuôi càng về sau càng nhỏ.

Phần II: Tự luận

Câu 1: Nêu đặc điểm chung của lớp bò sát

Câu 2: Hiện tượng chim ấp trứng và nuôi con bằng sữa diều có ý nghĩa gì?

MÔN VẬT LÝ
1. Vật dụng nào sau đây hoạt động dựa vào tác dụng từ của dòng điện:

	A. Bếp điện
	B. Chuông điện
	C. Bóng đèn
	D. Đèn LED


2. Người ta ứng dụng tác dụng hóa học của dòng điện vào các việc:

	A. Mạ điện
	B. Làm đinamô phát điện
	C. Chế tạo loa
	D. Chế tạo micrô


3. Khi cho dòng điện đi qua máy sấy tóc, dòng điện đã gây ra tác dụng nào?

	A. Từ và hóa
	B. Quang và từ
	C. Từ và nhiệt
	D. Từ và quang


4. Đóng khóa K trong hình 23.3(SGK), sau vài phút quan sát hai thỏi than ta thấy:

A. Thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được phủ một lớp đồng


B. Thỏi than nối với cực dương của nguồn điện được phủ một lớp đồng                                                                           

C. Thỏi than nối với cực âm và cực dươngcủa nguồn điện đều được phủ lớp đồng

5. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có liên quan đến tác dụng sinh lí của dòng điện?

A. Dòng điện qua cơ thể gây co giật các cơ

B. Bác sĩ đông y khi châm cứu, dùng dòng điện chạy qua kim châm vào các huyệt trong cơ thể

C. Dòng điện chạy qua cái quạt làm cánh quạt quay.

6. Trong các tác dụng sau đây của dòng điện: Nhiệt, phát sáng, từ, hóa học. Tác dụng nào được dùng để chế tạo chuông điện, bếp điện, máy sấy tóc, bóng đèn cao áp ở đường phố?

7.  Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn điện, bóng đèn sẽ phát sáng đồng thời nóng lên. Như vậy hai tác dụng của dòng điện cùng phát huy một lúc. Hỏi trong hai tác dụng trên tác dụng nào là quan trọng hơn ?Vì sao?

8.  Muốn mạ vàng cho một chiếc vàng bằng đồng người ta dựa vào tác dụng nào của dòng điện? Nguyên tắc mạ vàng như thế nào?

MÔN ĐỊA LÝ

I. Trắc nghiệm. 

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau:
Câu 1. Các nền văn minh cổ đại ở Châu Mĩ là:

A. Hoàng Hà, A-xơ-tếch, sông Nin.
B. Mai-a, sông Nin, Đông Sơn.

C. In-ca, Mai-an, sông Nin.
D. Mai-a, In-ca, A-xơ-tếch.

Câu 2. Nền nông nghiệp Bắc Mỹ không có hạn chế nào dưới đây?

A. Giá thành sản phẩm cao.
B. Nền nông nghiệp tiến tiến

C. Ô nhiễm môi trường.
D. Nhiều phân hóa học, thuốc hóa học.

Câu 3. Ở eo đất Trung Mĩ có những loại rừng tiêu biểu nào?

A. Xích đạo.           B. Cận xích đạo.           
C. Rừng rậm nhiệt đới.           D. Rừng ôn đới.

Câu 4. Ở Bắc Mĩ chăn nuôi gia súc lấy thịt tập trung ở:

A. Đồng bằng Bắc Mĩ.
B. Phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì;

C. Ven vịnh Mê-hi-cô.
D. Vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì

Câu 5. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp.

	Cột A (Mật độ dân số)
	Cột B (Sự phân bố)

	1. Dưới 1 người /km2.
	a. Phía đông Hoa Kì.

	2. Từ 1 – 10 người /km2.
	b. Bán đảo A – la – xca và phía bắc Ca – na – đa.

	3. Từ 11 – 50 người /km2.
	c. Phía tây khu vực hệ thống Cooc – đi – e.

	4. Từ 50 – 100 người /km2.
	d. Dải đồng bằng ven biển Thái Bình Dương.


II. Tự luận.

Câu 1. Giải thích tại sao có sự khác biệt về khí hậu giữa phần phía tây và phần phía đông kinh tuyến 100°T của Hoa Kì?

Câu 2. Tại sao ngôn ngữ khu vực Bắc Mĩ và ở khu vực Trung và Nam Mĩ lại khác nhau?

Câu 3. Vì sao càng vào sâu trong nội địa dân cư khu vực Bắc Mĩ lại phân bố thưa thớt?

MÔN NGỮ VĂN
 Câu 1. Tìm câu đặc biệt trong đoạn trích dưới đây và cho biết tác dụng của chúng: 

a) Buồn ơi! Xa vắng mênh mông là buồn. (Thế Lữ) 

b) Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm, cây tre mang đức tính của người hiền là tượng trưng cao quý của con người Việt Nam. (Thép Mới) 

Câu 2. Tìm câu rút gọn, khôi phục lại thành phần bị lược bỏ và nhận xét tác dụng của việc rút gọn ấy trong đoạn văn sau: 

a) Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thế! Mãi không về! 
(Nguyên Hồng) 

b) Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng… (Lí Lan) 
Câu 3. Nêu điểm khác nhau giữa câu rút gọn và câu đặc biệt. 

Câu 4. Viết đoạn văn khoảng 10 câu, nêu cảm nhận của em về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm. Trong đoạn văn có sử dụng câu rút gọn hoặc câu đặc biệt (gạch chân và chú thích). 
Câu 5. Viết đoạn văn khoảng 10 câu, nêu cảm nhận của em về câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Trong đoạn văn có sử dụng câu rút gọn hoặc câu đặc biệt (gạch chân và chú thích rõ). 
Câu 6: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“...Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ chăm sóc yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho Chính phủ,...Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước...”
(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta)
1. Việc lặp lại cấu trúc: “Từ...đến” trong đoạn văn trên có tác dụng gì?

2*. Có ý kiến cho rằng: Đoạn văn trên là đoạn văn mẫu mực về lập luận (trình bày, sắp xếp luận điểm, luận cứ khoa học và hợp lý). Em có đồng tình với ý kiến này không? Nếu có, hãy chỉ rõ.

3. Từ văn bản chứa đoạn trích trên, em hiểu gì về tinh thần yêu nước của nhân dân ta? Từ đó liên hệ với lòng yêu nước của học sinh hiện nay. Trình bày suy nghĩ của em bằng một đoạn văn khoảng 5-6 câu.

Câu 7. TẬP LÀM VĂN
Đề bài:
Chứng minh rằng: “Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”.

TIẾNG ANH

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 7

I. Lý thuyết

- Học thuộc lòng các từ sau: 

1. cycle (v) 
/saɪkl/: 
đạp xe

2. traffic jam (n)
 /'træfɪk dʒæm/:
 sự kẹt xe

3. park (v)
 /pɑ:k/:
 đỗ xe

4. pavement (n) 
/'peɪvmənt/: 
vỉa hè (cho người đi bộ)

5. railway station (n) /'reɪlwei ,steɪ∫n/: 
nhà ga xe lửa

6. safely (adv) 
/'seɪflɪ/:
 an toàn

7. safety (n)
 /'seɪftɪ/: 
sự an toàn

8. seatbelt (n) 
/'si:t'belt/: 
dây an toàn

9. traffic rule (n) 
/'træfIk ru:l/: 
luật giao thông

10. train (n)
 /treɪn/: 
tàu hỏa

11. roof (n) 
/ru:f/: 
nóc xe, mái nhà

12. illegal (adj) 
/ɪ'li:gl/: 
bất hợp pháp

13. reverse (n) 
/rɪˈvɜːs/: 
quay đầu xe

14. boat (n) 
/bəʊt/: 
con thuyền

15. ﬂy (v)
 /ﬂaɪ/: 
lái máy bay, đi trên máy bay

16. helicopter (n) 
/'helɪkɒptər/: 
máy bay trực thăng

17. triangle (n) 
/'traɪæŋɡl/: 
hình tam giác

18. vehicle (n) 
/'viɪkəl/: 
xe cộ, phương tiện giao thông

19. plane (n)
 /pleɪn/: 
máy bay

20. prohibitive (adj) /prə'hɪbɪtɪv/: 
cấm (không được làm)

21. road sign
 /rəʊd saɪn/:
 biển báo giao thông

22. ship (n) 
/ʃɪp/:
 tàu thủy

23. tricycle (n) 
/trɑɪsɪkəl/: 
xe đạp ba bánh

II. Bài tập

Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. How far is it from your apartment (from/to) the city centre?

2. It is (at/ about) 1 kilometre.

3. It is not very (near/far) from my house to the post office. It is just 500 metres.

4. How far (is it/ it is) from your country to Japan?

5. How (far/ much) is it from your location to the train station?

6. My house is 2 kilometers (near/ far) from my grandparents’ bungalow.

7. How far (is it/ are they) from here to the local museum?

8. I think it is about 200 ( metres/ metre) from here to the nearest bus stop.

9. My school is not far (from/to) my house. I can walk to school every day.

10. How far is it (from/ at) your office to the supermarket?

Bài 2: Điền một từ thích hợp vào chỗ trống.

1. How_______ is it from your house to the city centre?

2. How far is it from this restaurant to the nearest __________? It is about 1 kilometer from this restaurant to the nearest bank?

3. How far__________it from Hanoi to Ho Chi Minh City?

4. It is about 5 kilometres from my house__________yours.

5. How far is_________from your company to your apartment?

6. It is __________3 kilometres.

7. How far is it from my school to yours? __________is about 8 kilometres

8. How far is it __________where you live to your company?

Bài 3: Dựa vào những câu trả lời cho trước, hãy viết câu hỏi về khoảng cách.

1. ______________________________________________________________?

It is about 300 metres from here to the nearest post office.

2. ______________________________________________________________?

It is about 3,900 kilometers from New York to California.

3. ______________________________________________________________?

It is about 200 metres from my house to my family store.

4. ______________________________________________________________?

It is about 4576.89 miles from Beijing to Berlin.

5. ______________________________________________________________?

It is about 1 kilometer from my hotel to the beach.

6. ______________________________________________________________?

It is about 500 metres from here to the place where I live.

7. ______________________________________________________________?

It is about 200 kilometers from his hometown to the place  where he lives now.

8. ______________________________________________________________?

It is just 200 metres from the park to the parking lot.

9. ______________________________________________________________?

It is approximately 4 kilometers from here to the airport.

10. ______________________________________________________________?

It is about 60 kilometers from my parent’s house to mine

Bài 4: Đánh dấu  (√ ) trước những câu trả lời đúng. Đánh dấu (X) trước những câu có lỗi sai và sửa lại cho đúng.

	_________
	1. How far is from your house to the nearest restaurant?

__________________________________________________________

	_________
	2. It is at 2 kilometers from my house to La Villa French restaurant.

__________________________________________________________

	_________
	3. How far is it from your university and my university?

__________________________________________________________

	_________
	4. It is not far from my university to yours

__________________________________________________________

	_________
	5. How far is it from here to our destination?

__________________________________________________________

	_________
	6. How far it is from our school to the camp site?

__________________________________________________________

	_________
	7. Its not far from our school to the camp site.

__________________________________________________________

	_________
	8. How far is it at the train station to the nearest drugstore?

__________________________________________________________


Bài 5: Dựa vào gợi ý cho sẵn trong ngoặc, trả lời các câu hỏi về khoảng cách sau đây:

1. How far is it from your house to the gym? (300 metres)

__________________________________________________________

2. How far is it from where you live to where you work? (2 kilometres)

__________________________________________________________

3. How far is it from Hanoi to Hoi An? (about 800 kilometres)

__________________________________________________________

4. How far is it from from Earth to Mars? (about 34 miles)

__________________________________________________________

5. How far is it from Earth to the nearest star? (4.2 light-years)

__________________________________________________________

6. How far is it from North Pole to Equator? (about 100000 kilometres)

__________________________________________________________

Bài 6: Viết các câu sau về thể khẳng định (+), phủ định (-) và nghi vấn (?).

1. (+) Susan used to live in Paris.

     (-)__________________________________________________________

     (?)__________________________________________________________?

2. (+)__________________________________________________________

    (-) They didn’t use to commute from New York to London

    (?)__________________________________________________________

3. (+)__________________________________________________________

    (-)__________________________________________________________

    (?) Did your mother use to teach at the local school?

4. (+)__________________________________________________________

    (-) He didn’t use to cry a lot

    (?)__________________________________________________________?

5. (+) Jane used to work for a non-profit organisation.

     (-)__________________________________________________________

     (?)__________________________________________________________?

6. (+)__________________________________________________________

    (-)__________________________________________________________

    (?) Did Jim use to own an old car?

7. (+)__________________________________________________________

    (-) This house didn’t use to belong to my family.

    (?)__________________________________________________________?

8. (+) My brother used to go swimming when he was young.

     (-)__________________________________________________________

     (?)__________________________________________________________?

Bài 7: Khoanh tròn vào đáp án đúng.
1. I (used to/ use to) collect stamps when I was nine years old.

2. My father (used to/ use to) be an excellent student  at university.

3. I didn’t (used to/ use to) eat with chopsticks when I lived in America.

4. Did they (used to/ use to) work in a big factory before their retirement?

5. Peter (used to/ use to) drive to work but now he doesn’t.

6. My younger brother didn’t use (walk/ to walk) to school

7. My classmates didn’t (used to/ use to) like me.

8. There (used to/ use to) be a lot of trees along this street.

9. Horse and cart used to (be/is) the main way of transportation.

10. Coffee didn’t (used to/ use to) be my favorite drink.

11. Did Sarah (used to/ use to) be Mr Vu’s student?

12. My grandmother (used to travel/ use to travel) a lot before she got married.

13. Mr Ha(used to/ use to) work in Japan for 3 years.

14. I didn’t (like used to/ use to like) reading books.

15. Did Jim and Jane (used to/ use to) hate each other?

Bài 8: Sử dụng cấu trúc “ used to V” với các động từ trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn sau:

   Travelling (1. not be)__________as quick and convenient as we see today. In the ancient world, people (2. travel)__________long distances just on foot. It (3. take)__________a lot of time for people to travel from place to place. As time when by, they knew to domesticate animals and use them for transportation. People (4. ride)__________horses, donkeys and camels instead of walking. Horse and cart (5. be)__________ one of the main means of transportation and the cart (6. be)__________common worldwide before the Industrial Revolution. During the Industrial Revolution, many inventions were introduced. Modern rail transport systems (7. make)__________use of steam engine. The systems (8. be)__________the first practical form of mechanize land transport.

     In the past, roads (9. be)__________ narrow and there (10. be)__________vey few cars in the streets. People (11.not find)__________it easy to travel long distance because it (12.take)__________much time and money for transportation. However, today travelling is so easy and cheap thanks to the advancement of technology.

Bài 9: Sử dụng cấu trúc “ used to V” với các động từ trong ngoặc để hoàn thành câu. Sử dụng thể khẳng định, phủ định và nghi vấn sao cho hợp lý.

1. I (go)______________to work by bus but now I drive my car to work.

2. Joe and I (like)______________each other but now we are friends.

3. Sue (fancy)______________rock music but now she is a fan of it.

4. My uncle (work)______________as a police officer before he retired.

5. ______________(you/ catch)fireflies  when you were a child?

6. I (play)______________tennis with my friends but now I am too busy to continue.

7. My father (smoke)______________ a lot but he gave up three years ago.

8. My brother (do)______________the washing but now he wants to help my mon do it

9. Jane (break)______________ the speed limit and a police officer stopped her.

10. The Smiths (live)______________in the country but now they live and work in the city.

11. This doctor (be)______________famous but now everyone knows him.

12. My hometown (have)______________ an amusement park but the authorities have opened one.

13. My student (be)______________ very bad at Math but now he improves a lot.

14. Jim’s brother (like)______________ reading comic but he stopped reading it 1 year ago.

15. His parents (live)______________in a small house but now they live in a big one.

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

I/ KIẾN THỨC

Đọc nội dung bài 15 và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Di sản văn hóa là gì ? Phân biệt di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể ?

Mỗi loại di sản văn hóa lấy 5 ví dụ cụ thể ?

Câu 2: Hãy kể tên 5 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới ? Lựa chọn 1 trong 5 di sản văn hóa đó để viết một bài giới thiệu cho bạn bè quốc tế cùng biết (khoảng 500 từ) ?

Câu 3: Hãy giới thiệu về 1 di sản văn hóa ở địa phương em hoặc gần nơi em đang sống mà em biết ?

Câu 4: Trình bày ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa ? Em cần làm gì để góp phần bảo vệ di sản văn hóa ?

Câu 5:  Có ý kiến cho rằng : « Dân ca quan họ Bắc Ninh chỉ dành cho các bà, các mẹ nghe. Còn chúng ta, thế hệ trẻ bây giờ chỉ nên nghe nhạc hiện đại, của các ca sĩ trẻ như : Sơn Tùng MTV, Bích Phương, …………. » Em có đồng ý với ý kiến đó không ? Vì sao ?

II/ BÀI TẬP

Câu 1: Di sản văn hóa bao gồm?

	A. Di sản văn hóa vật thể và hữu hình.
	B. Di sản văn hóa phi vật thể và vô hình.

	C. Di sản văn hóa hữu hình và vô hình.
	D. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.


Câu 2: Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn được gọi là?

	A. Di sản văn hóa vật chất và tinh thần.
	B. Di sản văn hóa vô hình và hữu hình.

	C. Di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu tượng.
	D. Di sản văn hóa đếm được và không đếm được.


Câu 3: Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là ?

	A. Di sản.
	B. Di sản văn hóa.

	C. Di sản văn hóa vật thể.
	D. Di sản văn hóa phi vật thể.


Câu 4: Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là?

	A. Di sản.
	B. Di sản văn hóa.

	C. Di sản văn hóa vật thể.
	D. Di sản văn hóa phi vật thể.


Câu 5: Di sản văn hóa vật thể bao gồm?

A. Di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.

B. Danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên.

C. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

D. Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Câu 6: Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào?

	A. Di sản văn hóa vật thể.
	B. Di sản văn hóa phi vật thể.

	C. Di tích lịch sử.
	D. Danh lam thắng cảnh.


Câu 7: Thành cổ Quảng Trị, ngã ba Đồng Lộc, hoàng thành Thăng Long thuộc loại di sản văn hóa nào?

	A. Di sản văn hóa vật thể.
	B. Di sản văn hóa phi vật thể.

	C. Di tích lịch sử.
	D. Danh lam thắng cảnh.


Câu 8: Tính đến năm 2019, Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa được UNESCO công nhận?

	A. 13.
	B. 14.
	C. 15.
	D. 16.


Câu 9: Di sản tư liệu của Việt Nam được công nhận di sản tư liệu thế giới là?

	A. Mộc bản triều Nguyễn.
	B. Châu bản triều Nguyễn.

	C. Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm.
	D. Cả A,B,C.


Câu 10: Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn sẽ làm gì?

	A. Báo cho chính quyền địa phương.
	B. Mang đi bán.

	C. Lờ đi coi như không biết.
	D. Giấu không cho ai biết.


LỊCH SỬ 

Câu 1: Trình bày tình hình chính trị, văn hoá, giáo dục thời Lê Sơ?

Câu 2: Trình bày nguyên nhân khởi nghĩa, kết quả và ý nghĩa của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn?

Câu 3: Trình bày nguyên nhân, diễn biến chiến tranh Nam-Bắc triều và hậu quả của nó? 

Câu 4: Nên tình hình văn hoá nước ta ở thế kỉ XVI – XVIII?
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